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Mã số
Hệ số

lương
Trình độ

Chuyên 

ngành đào tạo

Tin

học

Ngoại

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN DŨNG

1 Hoàng Thị Châm 10/10/1986 Viên chức

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

01/12/2011 01/07/2016 V.08.06.16 2.86 ĐH

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản

2 Phan Thị Huyền 04/06/1986 Hộ sinh TK

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

01/01/2009 01/07/2016 V.08.06.16 3.26 ĐH

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản

TTYT HUYỆN YÊN THẾ

1 Lê Thị Thanh Nhuận 17/02/1982
Hộ sinh 

hạng IV

Khoa Phụ sản - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

TTYT huyện 

Yên Thế

01/01/2004 01/01/2016 V.08.06.16 3.46 ĐH

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản

2 Dương Thị Ngọc Hà 06/6/1981
Hộ sinh 

hạng IV

Trạm Y tế xã 

Đồng Vương 

TTYT huyện 

Yên Thế

01/10/2015 01/01/2016 V.08.06.16 3.06 ĐH

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN ĐỘNG

1 Ngọc Thị Dung 24/04/1982 Viên chức

Khoa SPK-

CSSKSS, 

TTYT huyện 

Sơn Động

01/01/2008 05/01/2016 V.08.06.16 3.06 ĐH

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

Phụ sản

TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN VIỆT YÊN

SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG
HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG 

CDNN VIÊN CHỨC NĂM 2021

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN  DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH Y TẾ (HỘ SINH) TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III  NĂM 2021

STT Họ và  tên

Ngày tháng 

năm sinh

(dd/mm/yyyy)

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Cơ quan, đơn 

vị đang làm 

việc

Thời điểm 

tuyển dụng

Thời gian 

gần nhất 

giữ hạng 

cùng chức 

danh

Lương hiện hưởng

(Kèm theo Thông báo số           /HĐTTH ngày      tháng 9 năm 2021 của Hội đồng thi thăng hạng tỉnh Bắc Giang)

Văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của hạng dự thi
Miễn thi

Ghi chú



2

Mã số
Hệ số

lương
Trình độ

Chuyên 

ngành đào tạo

Tin

học

Ngoại

ngữ

STT Họ và  tên

Ngày tháng 

năm sinh

(dd/mm/yyyy)

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Cơ quan, đơn 

vị đang làm 

việc

Thời điểm 

tuyển dụng

Thời gian 

gần nhất 

giữ hạng 

cùng chức 

danh

Lương hiện hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của hạng dự thi
Miễn thi

Ghi chú

1 Tô Thị Thảo Hương 15/02/1984 Viên chức

TYT Nghĩa 

Trung-Trung 

tâm Y tế Việt 

Yên

01/11/2007 01/5/2014 V.08.06.16 3.06 ĐH

Cử nhân điều 

dưỡng 

(Chuyên ngành  

 phụ sản)

2 Hoàng Thị Hào 19/03/1977 Viên chức
Trung tâm Y tế 

Việt Yên
01/07/2002 01/02/2015 V.08.06.16 3.66 ĐH

Cử nhân điều 

dưỡng 

(Chuyên ngành  

 phụ sản)

TTYT HUYỆN LỤC NAM

1 Phương Thị Dung 14/5/1980
Hộ sinh 

hạng IV

Khoa Phụ sản-

CSSKSS, TTYT 

Lục Nam

06/01/2004 01/5/2016 V.08.06.16 3,46 ĐH

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Phụ sản

TTYT HUYỆN HIỆP HÒA

1 Ngô Thị Thật Thơm 01/02/1984
Hộ sinh 

hạng IV

Trung tâm Y tế 

Hiệp Hòa
01/01/2009 01/07/2016 V.08.06.16 3.26 ĐH

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản
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